
  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

 
Số:143/TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng  01  năm 2024 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc học viên tham dự Lớp tập huấn, đào tạo về  

“Tập huấn về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế công lập”  
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-SYT ngày 08/01/2024 của Sở Y tế tỉnh Thừa 

Thiên Huế về việc tập huấn công tác Kiểm soát nhiễm khuấn trong cơ sở y tế; 

Căn cứ Công văn số 56/SYT-NVY ngày 08/01/2024 của Sở Y tế tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn về công tác 

kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế công lập; 

Sở Y tế thông báo các học viên tham dự lớp tập huấn nói trên, cụ thể như sau: 

1. Thời gian học 

Lớp 1: Khai mạc vào lúc 08 giờ 00, thứ Năm, ngày 18/01/2024. 

Lớp 2: Khai mạc vào lúc 08 giờ 00, thứ Tư, ngày 24/01/2024. 

(Lưu ý: Các học viên đến sau 08 giờ 00 sẽ không được vào lớp) 

2. Thành phần và số lượng 

- Danh sách lớp 1 đính kèm tại phụ lục 1 (tổng 114 người); 

- Danh sách lớp 2 đính kèm tại phụ lục 2 (tổng 112 người). 

3. Địa điểm: Hội trường Tầng 6 - Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, khu Hành chính 

tập trung tỉnh, đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế. 

Đề nghị các học viên có tên trong danh sách (phụ lục 1 và phụ lục 2) tham 

gia lớp tập huấn nghiêm túc, có hiệu quả và đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị có liên quan; 

- Các học viên; 

- Lưu: VT, VP, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Kiêm Hảo 

 



Phụ lục 1 

DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ  

 “Tập huấn về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế công lập” Lớp 1  

- Thời gian: ngày 18/01/2023 

- Địa điểm: Hội trường Tầng 6 - Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Chức danh 

1. Bệnh viện Đa khoa Bình Điền 

1 1 Nguyễn Thị Toàn Thắng 01/12/1990 Điều dưỡng 

2 2 Trần Huy Hoàng 01/06/1992 Kỹ thuật viên 

 2. Bệnh viện Da Liễu 

3 1 Phạm Thị Xuân Thủy  20/11/1982 Điều dưỡng 

4 2 Trần Thanh Thiên 31/10/1991 Bác sĩ 

5 3 Nguyễn Thanh Sơn 12/08/1967 Bác sĩ 

6 4 Lê Thị Kiều Phương 19/05/1991 Bác sĩ 

 3. Bệnh viện Giao thông Vận tải Huế 

7 1 Ngô Thành Nhân 02/10/1975 Bác sĩ 

8 2 Võ Thị Nhiên 18/09/1977 Kỹ thuật viên 

9 3 Trần Thị Hải Vân 11/10/1979 Điều dưỡng 

 4. Bệnh viện Mắt Huế 

10 1 Võ Nguyễn Thị Thủy Tiên 01/03/1985 Điều dưỡng 

11 2 Trương Thị Cẩm Trang 07/01/1982 Điều dưỡng 

12 3 Dương Thị Diễm Hương 01/07/1989 Điều dưỡng 

13 4 Lê Trương Phương Anh 06/08/1985 Điều dưỡng 

14 5 Lê Thị Vân 11/18/0083 Điều dưỡng 

 5. Bệnh viện Phục hồi chức năng 

15 1 Võ Xuân Hải 20/03/1975 Kỹ thuật viên 

16 2 Lê Thị Hồng Phương 15/02/1991 Điều dưỡng 

17 3 Phạm Thị Thanh Hương 25/05/1986 Kỹ thuật viên 

18 4 Lư Bá Bảo Nguyên 14/11/1996 Kỹ thuật viên 

19 5 Phạm Thị Hồng Nhung  17/07/1987 Y sĩ  

20 6 Nguyễn Thị Kim Hằng  03/11/1990 Y sĩ  

21 7 Nguyễn Trọng Chương 05/07/1970 Bác sĩ 

 6. Bệnh viện Răng Hàm Mặt 

22 1 Phan Thị Ngọc Anh 12/11/1987 Điều dưỡng 

23 2 Đoàn Nguyễn Quỳnh Anh  19/07/1985 Điều dưỡng 

24 3 Trương Thị Thu Trang 24/07/1986 Điều dưỡng 

 7. Bệnh viện Tâm Thần Huế 

25 1 Nguyễn Thị Hà Giang  23/01/1990 Điều dưỡng 

26 2 Phạm Vũ 02/03/1989 Điều dưỡng 

27 3 Nguyễn Thị Tuyết Vân 06/03/1991 Điều dưỡng 



28 4 Nguyễn Khoa Thanh Sơn 12/11/1983 Điều dưỡng 

29 5 Nguyễn Ngọc Thượt 01/12/1964 Bác sĩ 

 8. TTYT huyện A Lưới 

30 1 Hồ Thị Kiều Oanh 27/05/1994 Điều dưỡng 

31 2 Hồ Thị Huệ  29/09/1972 Điều dưỡng 

32 3 Lê Hoàng An  15/07/1982 Điều dưỡng 

33 4 Nguyễn Thị Thúy Hà 10/09/1983 Điều dưỡng 

34 5 Nguyễn Thanh Giang 01/03/1987 Kỹ thuật viên 

35 6 Lê Thị Diễm Phúc 17/05/1980 Điều dưỡng 

36 7 Phan Thị Thơi 03/04/1978 Hộ sinh 

37 8 Hồ Bách Thắng 07/08/1972 Bác sĩ 

38 9 Đoàn Thị Mỹ Châu 28/02/1993 Điều dưỡng 

39 10 Đoàn Thị Tuyết 02/06/1988 Điều dưỡng 

 9. TTYT huyện Nam Đông 

40 1 Nguyễn Thị Kim Ngọc 07/11/1987 Hộ sinh 

41 2 Lê Thị Ngọc Cẩm  30/11/1983 Hộ sinh 

42 3 Đoàn Xuân Minh 04/12/1979 Điều dưỡng 

43 4 Diệp Thị Vân 06/09/1981 Hộ sinh 

44 5 Võ Phi Long 26/06/1972 Bác sĩ 

45 6 Trần Thị Hương  25/04/1983 Điều dưỡng 

46 7 Cao Thị Hiếu  10/09/1990 Điều dưỡng 

 10. TTYT huyện Phong Điền 

47 1 Nguyễn Thị Ái Nhi 21/10/1985 Dược sỹ 

48 2 Nguyễn Văn Tính 12/06/1993 Kỹ thuật viên 

49 3 Nguyễn Thị Thu 04/01/1979 Hộ sinh 

50 4 Trần Thị Tuyền 12/03/1974 Điều dưỡng 

51 5 Nguyễn Thị Hồng Vân 10/04/1980 Điều dưỡng 

52 6 Nguyêễn Hoàng Lam 26/03/1982 Hộ sinh 

53 7 Nguyễn Quang Minh  05/08/1987 Kỹ sư ATTP 

54 8 Nguyễn Thị Tường Vy  20/03/1984 Điều dưỡng 

55 9 Phạm Thị Kiều Loan 06/03/1983 Điều dưỡng 

56 10 Hồ Văn Phúc 04/12/1979 Dược sĩ 

57 11 Dương Đức Vũ  06/03/1983 Kỹ thuật viên 

58 12 Trần Thanh Bình 15/01/1982 Điều dưỡng 

59 13 Nguyễn Thị Vân Nhi 25/09/1982 Điều dưỡng 

60 14 Lê Thị Hường 10/04/1984 Điều dưỡng 

61 15 Đồng Hữu Hoàng Long 24/07/1981 Kỹ thuật viên 

62 16 Hoàng Đăng Đức 02/05/1966 Bác sĩ 

 11. TTYT huyện Phú Lộc 

63 1 Đỗ Thị Hương Giang 27/04/1984 Điều dưỡng 

64 2 Trần Thị Hà Giang 28/10/1994 Điều dưỡng 

65 3 Nguyễn Thị Ái Phước  26/08/1986 Điều dưỡng 

66 4 Trần Thị Hoa 13/04/1988 Điều dưỡng 



67 5 Dương Thị Tuyết Minh 25/12/1981 Điều dưỡng 

68 6 Lê Thị Diễm Thuý 20/04/1990 Điều dưỡng 

69 7 Trần Xuân Anh 14/05/1971 Kỹ thuật viên 

70 8 Tôn Nữ Thanh Thủy 31/07/1994 Điều dưỡng 

71 9 Võ Thị Thu Thủy 17/01/1991 Điều dưỡng 

72 10 Nguyễn Văn Cường 12/01/1992 Kỹ thuật viên 

73 11 Nguyễn Thị Lan Hương  09/11/1989 Điều dưỡng 

74 12 Lê Thị Mỹ Hằng 30/07/1989 Kỹ thuật viên 

75 13 Bùi Thị Mỹ Thu  20/08/1989 Điều dưỡng 

76 14 Tôn Nữ Thuỳ Thanh 29/03/1981 Hộ sinh 

77 15 Võ Thị Dạ Thảo 25/02/1973 Y sĩ 

78 16 Phạm Huy Ngọc 17/02/1979 Kỹ thuật viên 

79 17 Võ Lê Tấn Tài 10/12/1994 Kỹ thuật viên 

80 18 Hồ Thị Thanh Nga 14/12/1979 Hộ sinh 

81 19 Võ Thị Muốn  25/12/1978 Điều dưỡng 

82 20 Nguyễn Thị Mỹ Khánh 18/03/1983 Hộ sinh 

83 21 Trần Thị Thạnh 10/10/1984 Hộ sinh 

84 22 Nguyễn Thị Ngọc Trai 07/09/1983 Điều dưỡng 

 12. TTYT huyện Phú Vang 

85 1 Nguyễn Anh Tài  30/04/1983 Điều dưỡng 

86 2 Lê Thị Lành 27/06/1981 Điều dưỡng 

87 3 Đoàn Thị Lộc 12/08/1981 Điều dưỡng 

88 4 Nguyễn Thị Phương Thảo 01/03/1985 Điều dưỡng 

89 5 Nguyễn Phước Hồng Hà 22/05/1970 Điều dưỡng 

90 6 Phan Thị Kim Chi 14/01/1992 Bác sĩ 

13. TTYT thành phố Huế 

91 1 
Nguyễn Thị Quý Hoà 26/03/1987 

Kỹ sư công nghệ 

sinh học 

92 2 Phạm Thị Mỹ Linh 22/05/1978 Điều dưỡng 

93 3 Đặng Thị Thuý Hương 22/06/1986 Điều dưỡng 

94 4 Lê Thị Phượng  01/08/1995 Điều dưỡng 

95 5 Nguyễn Thị Thuỳ 05/09/1980 Hộ sinh 

96 6 Phan Thị Ái Nhung 13/10/2023 Hộ sinh 

97 7 Lê Quý Thiếu Hải 12/07/1985 Bác sĩ 

98 8 Nguyễn Thị Hải 10/09/1989 Điều dưỡng 

99 9 Đào Thị Mỹ Nhung 10/01/1987 Điều dưỡng 

100 10 Châu Thi Mai 02/09/1971 Bác sĩ 

101 11 Hồ Thị Kim Huệ 21/01/1979 Điều dưỡng 

102 12 Võ Thị Kim Anh 02/09/1985 Điều dưỡng 

103 13 Phan Trần Thảo Nguyên  20/05/1995 Điều dưỡng 

104 14 Trần Thị Diễm Trang 07/10/1969 Bác sĩ 

105 15 Nguyễn Thị Lành 20/07/1986 Điều dưỡng 

106 16 Lê Thị Diệu Huyền  26/03/1984 Điều dưỡng 



107 17 Trương Thị Châu Duyên 12/02/1983 Điều dưỡng 

 14. TTYT thị xã Hương Thủy 

108 1 Trần Thị Thanh Hương 18/01/2024 Kỹ thuật viên 

109 2 Trương Thị Châu Duyên 12/02/1983 Điều dưỡng 

15. TTYT thị xã Hương Trà 

110 1 Nguyễn Thị Ngọc Giao  02/06/1984 Điều dưỡng 

111 2 Hoàng Thị Ngọc Trâm 21/12/1987 Y tế công cộng 

112 3 Nguyễn Thiị Mỹ Hạnh 11/03/1981 Điều dưỡng 

113 4 Nguyễn Thị Hoa Lê 19/03/1982 Điều dưỡng 

114 5 Đặng Thị Thúy Oanh 24/10/1981 Điều dưỡng 

Danh sách có 114 người./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2 

DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ  

 “Tập huấn về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế công lập” - Lớp 2 

- Thời gian: ngày 24/01/2023 

- Địa điểm: Hội trường Tầng 6 - Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
STT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Chức danh 

1. Bệnh viện Đa khoa Bình Điền 

1 1 Phan Thị Phương 13/01/1990 Điều dưỡng 

2 2 Lê Thị Hoài 11/12/1990 Điều dưỡng 

3 3 Võ Thị Huyền Trang 19/12/1989 Điều dưỡng 

2. Bệnh viện Da Liễu 

4 1 Lê Thị Thu Thuỷ 28/01/1983 Điều dưỡng 

5 2 Võ Xuân Thuấn 17/08/1992 Điều dưỡng 

6 3 Hoàng Thị Thuý 10/02/1996 Điều dưỡng 

3. Bệnh viện Giao thông Vận tải Huế 

7 1 Hoàng Thị Ái Huyên 9/22/0080 Điều dưỡng 

8 2 Nguyễn Thị Kim Thanh 28/10/1978 Điều dưỡng 

9 3 Lê Văn Thành 02/07/1965 Kỹ thuật viên 

10 4 Chế Thị Mỹ Linh 06/04/1982 Điều dưỡng 

11 5 Trần Thị Diệu Linh 12/09/1985 Điều dưỡng 

12 6 Lê Sơn 21/03/1982 Điều dưỡng 

 4. Bệnh viện Mắt Huế 

13 1 Nguyễn Thị Phương Thu 15/05/1984 Điều dưỡng 

14 2 Nguyễn Thị Thanh Thúy 09/03/1985 Điều dưỡng 

15 3 Tống Ngô Như Quý 28/01/1984 Điều dưỡng 

16 4 Dương Thị Mèn 15/09/1985 Điều dưỡng 

 5. Bệnh viện Phục hồi chức năng 

17 1 Phạm Duy Duẫn 22/01/1973 Kỹ thuật viên 

18 2 Đặng Xuân Tùng 30/06/1981 Kỹ thuật viên 

19 3 Nguyễn Văn Hàng  27/01/1977 
Cn Vật lý trị 

liệu  

20 4 Trương Đức Minh  08/10/1972 Kỹ thuật viên 

 6. Bệnh viện Răng Hàm Mặt 

21 1 Hồ Thị Ngọc Nga 25/04/1981 Dược sĩ 

22 2 Lê Đức Thịnh 24/02/1971 Bác sĩ 

23 3 Đặng Thị Kim Nhung 08/6/1986 Điều dưỡng 



 7. Bệnh viện Tâm Thần Huế 

24 1 Ngô Thị Thuỳ Trang 20/07/1989 Kỹ thuật viên 

25 2 Nguyễn Văn Thùy 27/10/1990 Điều dưỡng 

26 3 Trương Thị Kim Phượng  28/12/1991 Điều dưỡng 

27 4 Hồ Thị Mộng Hằng 01/10/1979 Điều dưỡng 

 8. TTYT huyện Phú Lộc 

28 1 Lê Thị Yến 02/06/1976 Hộ sinh 

29 2 Bùi Thị Thùy Dương 21/04/1988 Điều dưỡng 

30 3 Tôn Nữ Thị Ngại  16/04/1989 Điều dưỡng 

31 4 Nguyễn Thị Thanh Nhân 29/03/1984 Điều dưỡng 

32 5 Lê Thị Cúc Phương 01/01/1994 Điều dưỡng 

33 6 Cao Thị Loan 30/07/1984 Điều dưỡng 

34 7 Lê Thị Hương Giang 29/09/1997 Điều dưỡng 

35 8 Lê Thị Khánh Uyên 04/06/1994 Điều dưỡng 

36 9 Nguyễn Duy Hưng 10/10/1989 Kỹ thuật viên 

37 10 Trương Thị Thùy Dương 11/04/1979 Điều dưỡng 

38 11 Ngô Văn Dũng 15/03/1965 Bác sĩ 

39 12 Hồ Thị Vi Na 04/06/1988 Điều dưỡng 

40 13 Mai Thị Hoàng Uyên 05/12/1985 Điều dưỡng 

41 14 Phạm Thị Kim Tuyến 27/11/1986 Điều dưỡng 

42 15 Huỳnh Trai  25/07/1979 Điều dưỡng 

43 16 Hoàng Thị Như Huệ 24/06/1973 Điều dưỡng 

44 17 Nguyễn Thị Tố Trinh 01/08/1991 Điều dưỡng 

45 18 Ngô Thị Mỹ Thanh 02/12/1979 Hộ sinh 

 9. TTYT huyện Phú Vang 

46 1 Bùi Thị Diễm Hương 10/09/1985 Điều dưỡng 

47 2 Tôn Nữ Thị Hoàng Trúc  20/05/1985 Điều dưỡng 

48 3 Lê Thị Thu Trang 12/10/1982 Điều dưỡng 

 10. TTYT huyện Quảng Điền 

49 1 Hoàng Thị Thu Sương  26/06/1971 Điều dưỡng 

50 2 Hồ Thị Ngọc Anh 10/05/1983 Hộ sinh 

51 3 Lê Thị Như Ý 25/08/1981 Điều dưỡng 

52 4 Văn Thị Điểm  30/05/1986 Điều dưỡng 

53 5 Trương Tất Kính 12/09/1989 Kỹ thuật viên 

54 6 Dương Thùy Dung 14/04/1981 Điều dưỡng 



55 7 Nguyễn Thị Kiều  22/04/1983 Điều dưỡng 

56 8 Trần Thị Kim Oanh 04/11/1982 Điều dưỡng 

57 9 Hồ Thị Ngọc Anh 10/05/1983 Hộ sinh 

58 10 Trần Thị Minh Phụng 26/10/1983 Điều dưỡng 

59 11 Đặng Thị Phương Nhi 09/02/1982 Điều dưỡng 

11. TTYT thành phố Huế 

60 1 Hồ Thị Kim Huệ 21/01/1979 Điều dưỡng 

61 2 Lê Đức Anh 25/11/1989 Bác sĩ 

62 3 Lê Thị Kim Ngân 06/06/1975 Điều dưỡng 

63 4 Phan Thị Thùy Dương 10/06/1984 Điều dưỡng 

64 5 Nguyễn Thị Kim Ngân  05/07/1974 Hộ sinh 

65 6 Tôn Thất Độ 26/11/1967 Bác sĩ 

66 7 Nguyễn Thị Kim Loan 26/06/1983 Hộ sinh 

67 8 Võ Thỵ Ngọc Diệp 15/10/1987 Điều dưỡng 

68 9 Nguyễn Khoa Hiếu 03/03/1972 Bác sĩ 

69 10 Cao Thị Ngọc Ánh 20/01/1988 Điều dưỡng 

70 11 Nguyễn Thị Thuỳ 05/09/1980 Hộ sinh 

71 12 Phan Thị Ái Nhung 13/10/1979 Hộ sinh 

72 13 Phan Thị Phượng 17/08/1995 Kỹ thuật viên 

73 14 Đặng Thị Thuý Vân 30/08/1986 Điều dưỡng 

74 15 Hồ Ngọc Thu Hương 28/11/1991 Điều dưỡng 

75 16 Võ Thị Thu Vân 26/07/2024 Điều dưỡng 

76 17 Nguyễn thị thu Phượng  10/10/1992 Điều dưỡng 

77 18 Phạm Thị Như Ngọc 06/08/1990 Điều dưỡng 

78 19 Mai Bảo Trung 07/05/1991 Kỹ thuật viên 

79 20 Trần thị hạnh 01/05/1988 Điều dưỡng 

80 21 Hồ Ngọc Thu Hương 28/11/1991 Điều dưỡng 

81 22 Hồ Văn Thứ 14/12/1967 Bác sĩ 

82 23 Trần Thị Phương 10/08/1979 Hộ sinh 

12. TTYT thị xã Hương Thủy 

83 1 Nguyễn Thị Thùy Trinh 01/06/1982 Hộ sinh 

84 2 Võ Thị Trai 20/09/1981 Điều dưỡng 

85 3 Võ Thị Kim Cúc  30/09/1973 Hộ sinh 

86 4 DƯơng Thị Thu Hằng 22/02/1970 Bác sĩ 

87 5 Lê Thị Hải Quyên 22/08/1981 Điều dưỡng 



88 6 Phan Thị Thu Thảo 26/04/1980 Điều dưỡng 

89 7 Dương Thị Ngọc  09/05/1982 Điều dưỡng 

90 8 Đoàn Thùy Trang 01/11/1988 Dược sĩ 

13. TTYT thị xã Hương Trà 

91 1 Nguyễn Thị Mến 03/01/1988 Điều dưỡng 

92 2 Hồ Thị Hà 10/07/1972 Kỹ thuật viên 

93 3 Đinh Thị Vân 05/02/1981 Điều dưỡng 

94 4 Lê Thị Thu Nguyệt  22/12/1980 Hộ sinh 

95 5 Phan Thị Minh Thùy 08/09/1974 Hộ sinh 

96 6 Phan Thị Hiền Nhi  03/11/1988 Điều dưỡng 

14. Bệnh viện Phổi Huế 

97 1 Phan Văn Quý 12/09/1963 Bác sĩ 

98 2 Nguyễn Văn Vương 31/07/1980 Điều dưỡng 

99 3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 27/11/1993 Kỹ thuật viên 

15. Bệnh viện Y học cổ truyền 

100 1 Nguyễn Thị Hiền 20/09/1980 Điều dưỡng 

101 2 Trương Thị Diệu Hoàng  10/11/1980 Bác sĩ 

102 3 Hồ Thị Hồng Quế 20/10/1983 Bác sĩ 

103 4 Phan Thị Như Minh 05/4/1988 Bác sĩ 

104 5 Bùi Uyên Thi 20/11/1971 Điều dưỡng 

105 6 Võ Thị Thùy Như 03/03/1979 Kỹ thuật viên 

106 7 Trần Thị Mỹ Liên 01/01/1970 Điều dưỡng 

107 8 Bửu Huyền Hạnh 01/05/1969 Điều dưỡng 

108 9 Lê Minh Quỳnh Anh 03/12/1994 Điều dưỡng 

109 10 Cao Tâm Hiền 23/03/1971 Điều dưỡng 

110 11 Lê Thị Ánh Tuyết 26/12/1973 Dược sỹ 

111 12 Lê Minh Chung 09/11/1980 Bác sĩ 

112 13 Lê Thị Ngọc Huyền 01/10/1984 Điều dưỡng 

Danh sách có 112 người./. 
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